ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
---------------------

KHOA VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT

BỘ MÔN TIẾNG VIỆT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: 

Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á

(Vietnam and North-East of Asia)
1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1
1. Họ và tên: Mai Minh Tân

Chức danh: Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: 8h00 – 11 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6. 
Nhà B7bis, phố Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa. Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, 
Nhà B7bis phố Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, quận Hai Bà trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.38680311

Các hướng nghiên cứu chính:

- Văn hóa Việt Nam, 
- Tôn giáo và tín ngưỡng, 
- Phong tục và lễ hội, 
- Văn học dân gian Việt Nam

Giảng viên 2

Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt
Chức danh, học vị: Giảng viên, TS 

Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

Địa điểm làm việc: 
Khoa Việt Nam học và TiÕng ViÖt

P202, Nhà B7 Bis, B¸ch Khoa, Hµ Néi.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học và TiÕng ViÖt

Nhà B7 Bis, B¸ch Khoa, Hµ Néi.

Điện thoại: (+84) 8694323; 

Email: Điện thoại: (84-4).38694323    
Email: 
ktv_vnh@yahoo.com;  ntnguyet1958@yahoo.com.vn

Các hướng nghiên cứu chính: 
- Văn hóa Việt Nam, 

- Văn học dân gian Việt Nam, 

- Du lịch Việt Nam
Giảng viên 3.
Họ và tên : Vò V¨n Thi

Chức danh, học vị : Phã Gi¸o S­, TiÕn sÜ.
Thời gian làm việc : Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) 

Địa điểm làm việc : P.203, Nhà B 7 Bis, B¸ch Khoa, HN 

Địa chỉ liên hệ : Khoa Việt Nam học và TiÕng ViÖt

P.203, Nhà B7 Bis, B¸ch Khoa, Hµ Nội.

Điện thoại : (+84) 8693524

Email : vuvanthi@yahoo.com 

Các hướng nghiên cứu chính : 

- LÞch sö tiÕng ViÖt.

- Ng÷ ph¸p tiÕng ViÖt.

- Ng«n ng÷ häc d¹y tiÕng.

2. Thông tin chung về môn học


- Tên môn học: Việt Nam và khu vực Đông bắc Á
(Vietnam and North-East of Asia)
- Mã môn học:  VLC3032
- Số tín chỉ: 

02
- Môn học: 

Tự chọn

- Các môn học tiên quyết:  Cơ sở văn hoá Việt Nam, Tiến trình lịch sử Việt Nam
- Các môn học kế tiếp: Văn học Việt Nam Cổ trung đại
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết: 

26
+ Thực hành:


2
+ Tự học xác định:


2
+ Tự học đương nhiên:

60
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt , B 7Bis, Bách Khoa, Hà Nội.

3.  Mục tiêu của môn học

3.1. Mục tiêu chung: 


Người học nắm được một số nội dung cơ bản của nền văn hoá văn minh Á Đông bao gồm: Văn hoá văn minh Trung Quốc, Văn hoá văn minh Nhật Bản, Văn hoá văn minh Hàn Quốc từ đó hiểu sâu thêm các nội dung văn hoá của Việt Nam. Người học cũng được trang bị một tầm nhìn so sánh để thấy được những nét tương đồng và khác biệt về văn hoá  giữa Việt Nam với  3 nước Á đông: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, qua đó cho thấy tầm quan trọng của giao lưu văn hoá và khả năng hợp tác của các nước trong tương lai.

 
3.2 Mục tiêu cụ thể:


Học xong môn học này, sinh viên có được

· Kiến thức

· Kiến thức cơ bản về các nền văn hoá Á đông như:

+ Văn hóa văn minh Trung hoa.
+ Văn hóa văn minh Nhật Bản
+ Văn hóa văn minh Hàn Quốc
- Hiểu sâu thêm một sô bình diện chủ yếu của văn hoá Việt Nam, trong đó có: 

+ Lớp văn hoá giao lưu với văn hoá Trung Quốc

+ Lớp văn hóa giao lưu với Nhật Bản
+ Lớp văn hóa giao lưu với Hàn Quốc

- Nhận thức được tầm quan trọng của giao lưu văn hoá khu vực và quan hệ 4 nước khu vực Á đông hiện tại và tương lai.
· Kỹ năng

- Hiểu biết về đặc điểm văn hoá khu vực và về văn hoá Việt Nam làm nền cho việc xử lý các mối quan hệ và giao tiếp.
- Rèn luyện kỹ năng truy cập, tìm kiếm, tổng hợp, phân tích thông tin về các nước trong khu vực phục vụ cho việc nghiên cứu liên ngành và nghiên cứu so sánh.
- Rèn luyện kỹ năng học tập và trao đổi theo nhóm.
· Thái độ

- Tự tin ở năng lực và  tri thức văn hóa của mình.

- Tự tin trong giao tiếp văn hoá 

- Hình thành thái độ nghiêm túc trong học tập, yêu thích môn học và ngành học.
- Có phương pháp học tập và ứng dụng tri thức vào thực tiễn.

4. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học sẽ tập trung cung cấp tri thức cơ bản về những nền văn hoá Á đông gồm 4 nước là: Văn hoá và văn minh Trung Quốc, văn hoá và văn minh Nhật bản, văn hoá và văn minh Hàn Quốc. Từ đó, người học sẽ có được một tầm nhìn so sánh để hiểu biết sâu sắc hơn về văn hoá Việt Nam. 

Trên cơ sở nghiên cứu so sánh, môn học cũng sẽ cung cấp cho người học những điểm tương đồng và khác biệt giữa các nền văn hóa trong khu vực nhất là những điểm tương đồng cơ bản như: Những nét tương đồng về ngôn ngữ, những nét tương đồng về văn hoá, văn học, phong tục, tập quán, ....Từ đó môn học cho người học thấy được tầm quan trọng trong giao lưu văn hoá và khả năng hợp tác phát triển khu vực trong tương lai.

Đồng thời môn học cũng tập trung cung cấp những nội dung nổi bật   của văn hoá khu vực trên một số bình diện chủ yếu làm nền cho việc xử lý các quan hệ và giao tiếp quốc tế.

5. Nội dung chi tiết của môn học

Bài 1. Giới thiệu chung về môn học

    - Tầm quan trọng của môn học

    -  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của môn học

    -  Những nghiên cứu đã thực hiện

     -  Phương pháp nghiên cứu

Bài 2. Những nội dung cơ bản của nền văn hóa, văn minh Trung Hoa
· Sự phát triển của Trung Quốc qua các giai đoạn lịch sử.

· Sự phát triển của nền Hán học Trung Quốc

-   Văn học nghệ thuật truyền thống Trung Quốc
· Phong tục, tập quán truyền thống Trung Quốc

Bài 3. Những nội dung cơ bản của nền văn hóa, văn minh Nhật Bản
· Sự phát triển của Nhật Bản qua các giai đoạn lịch sử.

-   Văn học nghệ thuật truyền thống Nhật Bản
· Phong tục, tập quán truyền thống Nhật Bản
Bài 4. Những nội dung cơ bản của nền văn hóa, văn minh Hàn Quốc
· Sự phát triển của Hàn Quốc qua các giai đoạn lịch sử.

-   Văn học nghệ thuật truyền thống Hàn  Quốc
· Phong tục, tập quán truyền thống Hàn Quốc
Bài 5. Những nét tương đồng và khác biệt giữa văn hoá Việt Nam với văn hoá của các nước Á đông.
     - Những tác động của Hán học, văn hoá văn minh Trung hoa với Việt Nam và các nước trong khu vực.

     - Những nét tương đồng và khác biệt về ngôn ngữ
    - Những nét tương đồng và  khác biệt về văn học, nghệ thuật.

    - Những nét tương đồng và khác biệt về phong tục tập quán.

Bài 6. Giao lưu văn hoá  và hợp tác phát triển của khu vực
· Giao lưu văn hoá giữa các nước Á đông trong thời kỳ trung đại
· Giao lưu văn hoá giữa các nước Á đông trong thời kỳ cận hiện đại

· Hợp tác phát triển giữa các nước Đông Á, hiện tại và tương lai.

6. Học liệu
1. Châu Chính Huệ (2004). Nghiên cứu lịch sử Trung Quốc của Mỹ, Nxb. Cổ tịch Thượng Hải.
2. Hà Dần, Hứa Quang Hoa (2002). Lịch sử Hán học, Nxb. Giáo dục ngoại ngữ Thượng Hải.

3. Edwin.O.Reischauer (1981): Nhật bản – câu chuyện về một quốc gia, bản dịch của Nguyễn Bình Giang, Phạm Bích Thu, Bùi Trường Giang, Nxb. Thống ke.

4. Nakane Chie (1967): Xã hội Nhật Bản, bản dịch của Đào Anh Tuấn 1990, Nxb. Khoa học Xã hội.
5. Ban biên soạn giáo trình Hàn Quốc học (2005). Lịch sử Hàn Quốc. Nxb. Đại học Quốc gia Seoul.
6. Lê Quang Thiêm (2004) Khái niệm văn hoá văn minh và văn hoá truyền thống Hàn. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Website của mạng Trung Quốc học thuộc thư viện trung ương Trung Quốc : www.res2.nlc.gov.cn
8. Shuichikato (2004). Lịch sử văn học Nhật Bản. Trần Hải Yến dịch. Phòng tư liệu Khoa Văn học, ĐHKHXH&NV, ĐHQG HN.
9. Komisuk, Jungmin, Jung Byungsul (2005). Văn học sử Hàn Quốc. Jeon Hye Kyung, Lý Xuân Chung dịch. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Đào Duy Anh (2002). Việt Nam Văn hoá Sử cương. Nxb Văn hoá - Thông tin.

11. Trần Ngọc Thêm (2001). Bản sắc Văn hóa Việt Nam. Nxb. Giáo dục.

12. Trần Ngọc Thêm (1997). Cơ sở Văn hoá Việt Nam. Nxb. Giáo dục.

13. Trần Quốc Vượng (1997). Cơ sở Văn hoá Việt Nam. Nxb. Giáo dục.

7. Hình thức tổ chức dạy học

a. Lịch trình chung

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Tự học, 

tự nghiên cứu
	

	
	Thuyết trình
	Thảo luận
	
	

	Bài 1
	1
	0
	1
	2

	Bài 2
	7
	1
	0
	8

	Bài 3
	4
	0
	0
	4

	Bài 4
	4
	0
	0
	4

	Bài 5
	5
	1
	0
	6

	Bài 6
	5
	0
	1
	6

	Tổng cộng
	26
	2
	2
	30


b. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể

· 45 giờ tín chỉ được tổ chức trong 15 tuần (3h/1buổi/1tuần)

Tuần 1

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết 

trình
	1 tiết
	Bài 1 Giới thiệu chung về môn học
	- Tra cứu tài liệu liên quan đến môn học 
	

	Tự học 
	1 tiết
	Tự nghiên cứu về nội dung môn học
	
	


Tuần 2

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết 

trình
	2 tiết
	Bài 2 : Sự phát triển của Trung Quốc qua các giai đoạn lịch sử
	- Học liệu 1, 2
	


Tuần 3

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	2 tiết
	Bài 2. - Sự phát triển của Hán học Trung Quốc
	- Học liệu 1,2
	


Tuần 4
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	2 tiết 
	Bài 2. Văn học,  nghệ thuật Trung Quốc

	- Học liệu 1,2
	


Tuần 5
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	1 tiết
	Bài 2.

Phong tục, tập quán truyền thống Trung Quốc 
	- Học liệu 1,2
	

	Thực hành
	1 tiết
	Thảo luận về văn hoá Trung Quốc
	
	


Tuần 6

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	2 tiết
	Bài 3 . Sự phát triển của Nhật Bản qua các thời kỳ lịch sử
	Học liệu 3,4
	 


Tuần 7
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	2 tiết
	Bài 3. 
- Văn học nghệ thuật truyền thống Nhật Bản
- Phong tục, tập quán truyền thống của Nhật Bản
 
	Học liệu 3,4
	


Tuần 8
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	2 tiết
	Bài 4:- Sự phát triển của Hàn Quốc qua các thời kỳ lịch sử
	Học liệu 5,6
	


Tuần 9
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	2 tiết
	Bài 4. 
- Văn học nghệ thuật Hàn Quốc
- Phon tục, tập quán truyền thống Hàn Quốc
	Học liệu 5, 6
	


Tuần 10 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	2 tiết
	Bài 5. Tác động của Hán học và văn hoá Trung hoa với các nước Đông Á.

	Học liệu 2,3,5
	


Tuần 11
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	2 tiết
	Bài 5. 
- Những tương đồng và khác biệt  về ngôn ngữ trong các nước Đông Á.
- Những tương đồng và  khác biệt về văn học, nghệ thuật trong các nước Đông Á.
	Học liệu 2, 3, 5
	


Tuần 12
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	1 tiết
	Bài 5. - Những tương đồng và khác biệt về phong tục, tập quán trong các nước Đông Á.

	Học liệu 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13
	

	Thảo luận
	1 tiết
	Thảo luận về những sự tương đồng và khác biệt của 4 nước trong khu vực
	
	


Tuần 13
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	2 tiết
	Bài 6. 
- Giao lưu văn hóa giữa các nước Đông Á thời kỳ trung đại.

- Giao lưu văn hóa giữa các nước Đông Á thời kỳ cận, hiện đại.
	Học liệu 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13
	


Tuần 14

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	1 tiết
	Bài 6. -  Hợp tác và phát triển giữa các nước Đông Á - hiện tại và tương lai
	Học liệu 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13
	

	Tự học
	1 tiết
	Ôn tập và giải đáp về môn học
	Chuẩn bị các câu hỏi cần giải đáp
	


Tuần 15
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Kiểm tra đánh giá
	2 tiết
	Thi hết môn
	Xem lại các tài liệu có liên quan đến môn học
	


8. Chính sách đối với môn học và yêu cầu khác của giảng viên

+ Sinh viên phải tham gia đầy đủ các hoạt động học tập trên lớp.

+ Tuân thủ các yêu cầu học tập và thảo luận của giảng viên.

+ Có ý thức tự học, chuẩn bị bài trước khi lên lớp và tham gia các buổi thảo luận, làm đầy đủ các bài tập.
+ Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ)
9. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học

+ Tham gia đầy đủ các buổi học:


10%

+ Tích cực tham gia thảo luận và trao đổi: 

10%

+ Kiểm tra giữa kỳ: 




20%

+ Kiểm tra cuối kỳ: 




60%


- Kiểm tra xem xét thái độ học tập: dự bao nhiêu buổi học, làm tất cả bao nhiêu bài tập, mức độ hoàn thành công việc được giao, đủ số lượng theo yêu cầu của giảng viên.

- Kiểm tra bài tập về nhà thường xuyên.

- Kiểm tra giữa kỳ.

- Kiểm tra kết thúc môn học.

- Chấm thi và nộp lại điểm sau 2 ngày.

- Thi lại sẽ được tiến hành sau khi lần thứ nhất 1 tuần.
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